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Phần 1: Trắc nghiệm (7điểm)

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số 
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A. K = 3
B. K = 9
C. K = 1
D. K = 27

Câu 3. Công thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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 liên tục trên R, giới hạn bởi trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b, với a < b.
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Câu 4. Số phức liên hợp 
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Câu 5. Cho hai số phức 
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. Phần thực, phần ảo của 
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A. Phần thực bằng –8 và Phần ảo bằng –7i


B. Phần thực bằng –8 và Phần ảo bằng –7

C. Phần thực bằng 8 và Phần ảo bằng –7


D. Phần thực bằng 8 và Phần ảo bằng –7i.

Câu 6. Gọi M là điểm biểu diễn số phức 
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[image: image23.wmf](1i)z15i0

--+=

. Xác định tọa độ của điểm M.

A. M = (-3; -2)
B. M = (3;–2)
C. M = (–3;2)
D. M = (3;2)

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu 
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Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 
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Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm 
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Câu 10. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 
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 Vecto nào dưới đây là vecto chỉ phương của d?


A. 
[image: image43.wmf](

)

u1;2;1

=-

r

 
B. 
[image: image44.wmf](

)

u1;2;1

=

r


C. 
[image: image45.wmf](

)

u1;2;1

=--

r


D. 
[image: image46.wmf](

)

u1;2;1

=-

r


Câu 11. Cho 
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Câu 12. Cho 
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, trong đó a, b là 2 số nguyên dương và 
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A. ab = – 5  
B. ab = 12
C. ab = 36
D. ab = 14

Câu 13. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số 
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Câu 14. Công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol 
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Câu 15: Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là điểm biễu diễn của số phức 
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C. P
D. N

Câu 16. Cho số phức 
[image: image69.wmf]13

22

zi

=-+

. Tìm số phức 
[image: image70.wmf](

)

2

z

.


A. 
[image: image71.wmf]13

22

i

--


B. 
[image: image72.wmf]13

22

i

-+

.
C. 
[image: image73.wmf]13

i

+

.
D. 
[image: image74.wmf]3.

i

-


Câu 17. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 
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 Độ dài đoạn AB bằng
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Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm 
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Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, khoảng cách từ điểm 
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Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua  điểm 
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Câu 21. Cho hai đường thẳng 
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Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. 
[image: image99.wmf]12

.

dd

^


B. 
[image: image100.wmf]12

//.

dd


C. 
[image: image101.wmf]12

.

dd

º


D. 
[image: image102.wmf]1

d

 và 
[image: image103.wmf]2

d

 chéo nhau

Câu 22. Cho hàm số 
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Câu 23. Cho 
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Câu 24. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số 
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. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình D xung quanh trục Ox.
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Câu 25. Cho hình 
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và một đường thẳng tiếp xúc Parabol (P) tại điểm 
[image: image128.wmf](

)

A2;4,

 như hình vẽ bên dưới.  Thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi khi hình 
[image: image129.wmf](

)

 H 

quay quanh trục 
[image: image130.wmf]Ox

bằng:

[image: image131.png]




A. 
[image: image132.wmf]2

3

p

 
B. 
[image: image133.wmf]32

5

p


C. 
[image: image134.wmf]16

15

p


D. 
[image: image135.wmf]22

5

p


Câu 26. Tập hợp tất cả các điểm biễu diễn các số phức z thõa mãn 
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 là đường tròn có tâm I và bán kính R lần lượt là
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Câu 27. Cho số phức 
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Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng điểm I(–1;–1;–1) và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z = 0. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I và tiếp xúc với (P)
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Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vecto 
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Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (2;–1;3) và mặt phẳng (P) có phương trình x – 2y + z – 1 = 0. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của M trên (P).


A. H = (1;–2;1)
B. H = (1;1;2)
C. H = (3;2;0)
D. H = (4;–2;–3)

Câu 31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình là 
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. Tìm tọa độ giao điểm M của d1 và d2.


A. M = (0;–1;4)
B. M = (0;1;4)
C. M = (–3;2;0)
D. M = (3;0;5)

Câu 32. Cho 
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 với a, b là các số nguyên. Gía trị của 
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Câu 33. Cho số phức 
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Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với 

A(1;2;1),B(–2;1;3),C(2;–1;1),D(0;3;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai điểm A,B sao cho C,D nằm về hai phía khác nhau của (P) đồng thời C,D cách đều (P)


A. (P) : 2x + 3z – 5 = 0
B. (P) : 4x + 2y + 7z – 15 = 0




C. (P) : 3y + z – 1 = 0
D. (P) : x – y + z – 5 = 0

Câu 35. Hình chiếu vuông góc của đường thẳng d : 
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Phần 2: Tự luận (3điểm)
BAN CƠ BẢN

Câu 1: (1 điểm) Tính tích phân sau:  
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Câu 2: (0,5 điểm) Gọi 
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là nghiệm phức của phương trình 
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Câu 3: (1,0 + 0,5 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) 
[image: image181.wmf]():2420
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a. Tìm giao điểm I của đường thẳng d và mặt phẳng (P)

b. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d.

BAN NÂNG CAO

Câu 1: (1 điểm) Tính tích phân sau:  
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Câu 2: (0,5 điểm) Gọi 
[image: image184.wmf]12

,

zz

là nghiệm phức của phương trình 
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.Tính giá trị của biểu thức 
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Câu 3: (1,0 + 0,5 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) 
[image: image187.wmf]():2440
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 và , điểm A (3;5;-2) đường thẳng d : 
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a. Tìm tọa độ giao điểm I của d và (P)

b. Viết phương trình tham số của đường thẳng a đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P).
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Phương trình có ha nghiệm z = -2
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	Câu 3
	Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) 
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c. Tìm giao điểm I của đường thẳng d và mặt phẳng (P)

d. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d.
	

	
	a)I nằm trên đường thẳng d nên I(-1+3t;2+t;1-t).

I thuộc mặt phẳng (P) nên
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Giải được t = -1

Khi đó I(-4;1;2)

b)Mặt phẳng (Q) vuông góc với đường thẳng d nên vtcp 
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 của d là vtpt của mặt phẳng (Q).  
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3(x-3)+(y-1)-(z+5) = 0 ( 3x + y – z -15 = 0.
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Đổi cận: x = 0 => u = 2, x = ln2  => u = 3. 

Đổi vi phân: du = 
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[image: image214.wmf]2

2

2

1

1

5

Sz

z

=+


	

	
	
[image: image215.wmf](

)

2

2

'2955

i

D=-=-=

 

Phương trình có ha nghiệm z = -2
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	Câu 3
	Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) 
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c. Tìm tọa độ giao điểm I của d và (P)

d. Viết phương trình tham số của đường thẳng a đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P).
	

	
	a)I nằm trên đường thẳng d nên I(-1+3t;2+t;1-t).

I thuộc mặt phẳng (P) nên

 
[image: image221.wmf](

)

(

)

(

)

244013224140

III

xyzttt

-++=Û-+-++-+=

 

Giải được t = 1

Khi đó I(2;3;0)

b)Đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) nên vtpt 
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 của (P) là vtcp của đường thẳng a.  

Phương trình tham số của đường thẳng a là: 
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